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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên kiêm nhiệm       

Ngành:       Y học           Chuyên ngành:     Y học hạt nhân 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký:         LÊ NGỌC HÀ 

2. Ngày tháng năm sinh: 13/09/1964;  Nam;         Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh              Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán:       Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7/90, Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ: Số 7/90, Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

     Điện thoại di động: 0983 67 13 73;               E-mail: Lengocha108@yahoo.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ tháng 9 năm 1982 đến tháng 8 năm 1988: sinh viên Hệ đại học, Học viện quân y 

- Từ tháng 9 năm 1988 đến năm 1992:  Bác sỹ điều trị, Bệnh viện TWQĐ 108  

- Từ tháng 8 năm 1992 đến tháng 8 năm 1994: học Bác sỹ chuyên khoa cấp I tại Học Viện 

quân Y và Bệnh viện TWQĐ 108.    

- Từ tháng 8 năm 1994 đến tháng 8 năm 1998: Bác sỹ điều trị, Bệnh viện TWQĐ 108  

- Từ tháng 9 năm 1998 đến 8/2003: nghiên cứu sinh tại Học viện quân y và bác sỹ điều trị 

tại Bệnh viện TWQĐ 108. 
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-Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 2 năm 2004: bác sỹ điều trị tại Bệnh viện TWQĐ 108. 

-Từ tháng 3/2004 đến 8/2009: Phó Chủ nhiệm khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện TWQĐ 

108, giáo viên kiêm nhiệm tại Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Viện nghiên cứu khoa học y 

dược lâm sàng 108. 

-Từ tháng 9/2009 đến 2023: Chủ nhiệm khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện TWQĐ 108 và 

giáo viên kiêm nhiệm Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân - Viện nghiên cứu 

khoa học y dược lâm sàng 108.  

Chức vụ hiện nay:  Chủ nhiệm khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện TWQĐ 108  

                               Kiêm nhiệm Phó chủ nhiệm Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt 

nhân - Viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108.  

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện TWQĐ 108 và Bộ môn Chẩn 

đoán hình ảnh và Y học hạt nhân - Viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108.  

Địa chỉ cơ quan: Số 1, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Điện thoại cơ quan:    246 278 4155 

Giáo viên thỉnh giảng tại Đại học Y Dược Thái Nguyên và Đại học Y Hà Nội. 

8. Đã nghỉ hưu: chưa 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối:  

- Giáo viên thỉnh giảng tại Viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108. 

- Giáo viên thỉnh giảng tại:    + Trường Đại học Y Hà Nội. 

                                               + Trường đại học Y Dược Thái Nguyên  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng đại học ngày 10 tháng 8 năm 1988; số văn bằng: A00601; ngành: Y, 

chuyên ngành: Bác sỹ đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH:  Học viện quân y, Việt Nam 

- Được cấp bằng BSCK1 ngày 4 tháng 8 năm 1994; số văn bằng: 274-TC; Chuyên ngành: 

Nội chung; Nơi cấp bằng: Học viện quân y, Việt Nam 

- 6/1995 – 5/1996: Thực tập sinh tại bệnh viện Tenon, Paris, Cộng hoà Pháp 

- Được cấp bằng Tiến sỹ ngày 26 tháng 9 năm 2003; số văn bằng: 02712; ngành Y; 

chuyên ngành: Nội khoa; Nơi cấp bằng TS: Học viện quân y, Việt Nam. 

- 5/2003 – 12/2003: Thực tập sinh tại Bộ môn Y học hạt nhân, Đại học Y khoa Albert Eistein, 

NewYork, Hoa Kỳ (giấy chứng nhận). 

-  3/2009 - 9/2009: thực tập sinh tại khoa/bộ môn Y học hạt nhân, bệnh viện NewYork – 

Presbyterian, Trung tâm đại học Y Weill Cornell, NewYork, Hoa Kỳ (giấy chứng nhận). 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 9/11/2010 ngành: Y học  
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11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Viện nghiên cứu 

khoa học y dược lâm sàng 108 - Bệnh viện TWQĐ 108.  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành: Y học  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

   - Nghiên cứu ứng dụng tim mạch hạt nhân (Nuclear Cardiology): xạ hình SPECT tưới 

máu cơ tim, 18F-FDG PET/CT đánh giá khả năng sống còn cơ tim. 

   - Nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật SPECT, PET/CT và điều trị y học hạt nhân trong ung 

thư (Nuclear Oncology).  

   - Nghiên cứu các phương pháp chẩn đoán và điều trị bằng I-131 trong ung thư tuyến giáp 

biệt hoá sau phẫu thuật và các biện pháp điều trị, quản lý bệnh nhân ung thư tuyến giáp 

biệt hoá kháng iốt phóng xạ. 

    - Nghiên cứu dược chất phóng xạ mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư; thử 

nghiệm/ứng dụng các dược chất phóng xạ mới từ cyclotron và các kỹ thuật y học hạt nhân 

khác. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 15 NCS bảo vệ thành công luận án TS cấp trường (hướng dẫn chính: 5 NCS, 

hướng dẫn phụ: 10 NCS) và 02 NCS đã bảo vệ cấp Bộ môn. 

- Đã hoàn thành 7 đề tài NCKH cấp Bộ và cấp Nhà nước; Trong đó, chủ trì 1 đề tài cấp Bộ, 

chủ trì 2 đề tài cấp nhà nước, chủ nhiệm đề tài nhánh của 3 đề tài cấp nhà nước khác và 

thành viên tham gia nghiên cứu 1 đề tài cấp nhà nước. 

- Đã công bố 186 bài báo khoa học (70 bài trước PGS), 116 bài sau PGS, trong đó 11 bài 

báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín [77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87]; UV 

là tác giả chính, đồng tác giả chính, tác giả phản hồi của 7 bài báo thuộc hệ ISI, Scopus, 

Pubmed [77], [79], [80], [83], [84],[85], [87] và là nghiên cứu chính (Chief Scientific 

Investigator) trong nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng quốc tế đa trung tâm [78] đăng trên tạp 

chí y học hạt nhân châu Âu (ISI/Q1/IF: 9.236).   

- Số lượng sách đã xuất bản 12, trong đó sau PGS, UV tham gia và chủ biên 7 sách thuộc 

nhà xuất bản có uy tín là NXB y học và NXB quân đội [6,7, 8, 9, 10, 11, 12]. UV là chủ 

biên 2 sách chuyên khảo [7] và [9], chủ biên 1 sách tham khảo [8], chủ biên 1 sách 

hướng dẫn [5] và tham gia biên soạn 4 Giáo trình (2 giáo trình chẩn đoán hình ảnh và y 

học hạt nhân [6],[7] và các Giáo trình Nội tim mạch [8], Bệnh học Nội hô hấp [9]). 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ dành cho các thành viên đề tài Nghiên cứu 

ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ y học hiện đại của thế giới trong chẩn đoán, điều 

trị một số bệnh tim mạch ở Việt Nam (2005). 

- Giải thưởng và kỷ niệm chương của Hội dược chất phóng xạ và điều trị phân tử thế giới 

2009 (Life Achievement Award by World Association of Radiopharmaceutical and 

Molecular Therapy).   

- Giải thưởng Hồ Chí Minh đồng tác giả cụm công trình: Nghiên cứu những tiến bộ khoa 

học kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị ung thư gan nguyên phát và một số bệnh tiêu hoá, 

gan mật (2017). 

- Danh hiệu “Trí thức khoa học và Công nghệ tiêu biểu” năm 2022. 
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- Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng nhì (2022) 

16. Kỷ luật:  không  

 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

   - Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, yêu nghề, nỗ lực tham gia đào tạo 

và phát triển chuyên ngành.  

   - Là cán bộ giảng dạy có tinh thần trách nhiệm cao, luôn có nhiều nỗ lực trongocong tác 

đào tạo, nghiên cứu phát triển ngành y học hạt nhân, chẩn đoán hình, ung thư, tim mạch và 

các nghành có liên quan. Phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, trung thực, lối sống khiêm tốn, 

giản dị. 

   - Quan hệ với đồng nghiệp, nhân viên, bệnh nhân và học viên đúng mực. Luôn chia sẻ 

kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn với đồng nghiệp và học viên. 

   - Chấp hành tốt các nội quy, quy định trong giảng dạy học và liêm chính trong nghiên cứu 

khoa học. 

   - Chuẩn bị giáo án nghiêm túc, có nhiều tài liệu tham khảo, chuẩn bị bài giảng cập nhật, 

chu đáo khi lên lớp và lên lớp đúng giờ. 

   - Giảng dạy có chất lượng, cập nhật, đạt hiệu quả cao. Kết hợp giảng dạy lý thuyết, thực 

hành và nghiên cứu khoa học, gắn liền với chẩn đoán và điều trị bệnh nhân. 

   - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, nghiên 

cứu khoa học của Bệnh viện và Viện nghiên cứu y dược lâm sàng 108 và các cơ sở thỉnh 

giảng khác. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 19 năm  

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

03 năm học cuối 

1 2020-2021 2 1    90 90/185/135 

2 2021-2022 0 2    115 90/161,5/135 

3 2022-2023 1 1    325,2 325,2/407,1/135 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: 

………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Tiếng Anh (trình độ C), Tiếng Pháp (trình độ C). 

4. Hướng dẫn NCS đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT Họ tên NCS  

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn  
Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được 

cấp bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 
NCS 

HVCH/

CK2/BS

NT 

Chính Phụ 

1 
Trần Trọng Kiểm X   X 2005- 2009 Học viện quân y 27/08/2009 

 

2 

Nguyễn Thanh 

Thảo 

X   X 2006-2010 Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

26/4/2011 

 

3 

Vũ Thị Phương 

Lan 

X   X 2007-2011 Viện nghiên cứu 
khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

11/12/2012 

 

4 

 

Phạm Trường 

Sơn 

 

X 

   

X 

 

2007-2010 

Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

4/7/2014 

 

5 
Trần Đăng Khoa X  X  2007-2011 Học viện quân y 28/12/2012 

 

6 

 

Vũ Đình Triển 

 

X 

   

X 

2018-2012 Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

24/5/2016 
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7 

Hà Quang Tạo X   X 2014 - 2018 Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

28/12/2018 

 

8 

Bùi Quang Biểu X  X  2015-2020 Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

9/9/2020 

 

9 

Nguyễn Thị 

Thành Trung 

X  X  2015-2020 Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

24/12/2020 

10 

 

Lê Mạnh Hà 

 

X 

  

X 

 2011-2020 Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

22/1/2021 

 

11 

Nguyễn Tô Hoài  

X 

   

X 

 

2015-2019 

Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

22/1/2021 

 

12 

Mai Hồng Sơn X   X 2017-2021 Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

1/4/2022 

 

13 
Nguyễn Khắc 

Thất 

X   X 2013-2022 Đại học Dược Hà 

Nội 

7/4/2022 

 

14 

Nguyễn Đình 

Châu 

 

X 

  

X 

  

2017-2021 

Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

Quyết định 

cấp bằng TS 

30/11/2022 

15 

Phạm Văn Luận X   X 2017-2021 Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

Bảo vệ cấp 

trường 

1/2/2023 

16 

Nguyễn Thị Lan 

Hương 

X  X  2017-2022 Đại học Y Hà 

Nội 

Bảo vệ cấp 

Bộ môn  

11/2022 

17 

Đặng Trung 

Dũng 

X  X  2017-2022 Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

Bảo vệ cấp 

Bộ môn 

5/2023 

18 
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 

X  X  2020-2023 Học viện quân y Đang nghiên 

cứu 

19 

Nguyễn Thị 

Phương 

X  X  2021 - 2024 Viện nghiên cứu 

khoa học Y dược 

lâm sàng 108 

Đang nghiên 

cứu 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần 

biên soạn 

(từ trang 

… đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản xác 

nhận sử dụng sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 
Bài giảng sau Đại 

học 
GT Cục quân y 15  15 trang 

Viện NCKH Y Dược lâm 

sàng 108 

2 Bài giảng tim mạch GT Cục quân y 15  14 trang 
Viện NCKH Y Dược lâm 

sàng 108 

3 

Tài liệu khoá đào 

tạo “Nâng cao 

năng lực Giám 

định y khoa” 

HD BYT 23  
1 bài 

 

Viện giám định Y khoa 

 

 

II Sau khi được công nhận PGS 

4 

Tài liệu tập huấn 

Chuyên ngành 

Nội tim mạch 

 

HD 
Cục quân y 

2010  
19 

Tham gia 

biên soạn 

7 trang 

(1 bài) 

Viện NCKH Y Dược lâm 

sàng 108 

5 

Tài liệu tập huấn  

Y học Hạt Nhân 

 

HD 
Cục quân y  

2013 
11 

Chủ biên 

X 

88 trang  

(11 bài) 

Viện NCKH Y Dược lâm 

sàng 108 

6 

Y học hạt nhân 

Chẩn đoán và 

điều trị 

GT 

Nhà xuất 

bản Quân 

đội nhân 

dân-2016 

4 
Tham gia 

biên soạn 

87 trang  

(3 bài) 

Quyết định xuất bản: 45-

2/HĐLKI-NXBQĐND 

ngày 01 tháng 9 năm 2015 

ISBN: 987-604-51-1528-2 

7 
Chẩn đoán hình 

ảnh (tập I) 
GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2017 

3 
Tham gia 

biên soạn 

Trang 

178-387 

(190 

trang/phần 

y học hạt 

nhân) 

Số 60/QĐ-V108 ngày 

24/3/2017 của Viện NCKH 

y dược lâm sàng 108 

Quyết định xuất bản số 

328/QĐ-XBYH ngày 29 

tháng 8 năm 2017.  

ISBN: 978-604-66-2765-4 

8 Nội tim mạch GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2017 
9 

Tham gia 

biên soạn 

Trang 

187-221 

 

Số 60/QĐ-V108 ngày 

24/3/2017 của Viện NCKH 

y dược lâm sàng 108 

Quyết định xuất bản số 

347/QĐ-XBYH ngày 12 

tháng 9 năm 2017 

ISBN: 978-604-66-2760-9 
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9 

 

Bệnh học hô hấp 

 

 

GT 

Nhà xuất 

bản Y học 

2020 
6 

Tham gia 

biên soạn 

Trang  

41 -50 

Số 95/QĐ-V108 ngày 

24/4/2020 của Viện NCKH 

y dược lâm sàng 108 

Quyết định xuất bản số 

256/QĐ-XBYH 2020 

ISBN: 978-604-66-4392-0 

10 

 

 

 

 

 

Xạ hình tưới máu 

cơ tim trong lâm 

sàng 

 

 

CK 

 

 

 

Nhà xuất 

bản Y học 

2022 

 

 

3 

 

Chủ biên 

X 

 

308 trang 

 

Số 133/VNC-HLDT ngày 

29/6/2022 của Viện NCKH 

y dược lâm sàng 108 

Quyết định xuất bản số 

177/QĐ-XBYH  

ISBN: 1857-604-66-5614-2 

11 

Y học hạt nhân 

trong thực hành 

lâm sàng 

TK 

Nhà xuất 

bản Y học 

2022 
5 

Chủ biên 

X 
424 trang 

Số 133/VNC-HLDT ngày 

29/6/2022 của Viện NCKH 

y dược lâm sàng 108 

Quyết định xuất bản số 

178/QĐ-XBYH  

ISBN: 978-604-66-5615-9 

12 

Điều trị và Quản 

lý ung thư tuyến 

giáp biệt hoá sau 

phẫu thuật 

CK 

Nhà xuất 

bản Y học 

2023 

5 
Chủ biên 

X 
372 trang 

Quyết định xuất bản số 

138/QĐ-XBYH  

ISBN: 978-604-66-6097-2 

 

 

UV tham gia biên soạn hoặc chủ biên 9 sách (số thứ tự từ 4 – 12) gồm các loại sách 

chuyên khảo (CK), giáo trình (GT), sách tham khảo (TK) và sách hướng dẫn (HD) sau PGS. 

Trong đó: 7 sách [6 ], [7], [8],[9],[10],[11],[12] do các NXB uy tín phát hành. UV tham 

gia biên soạn 4 giáo trình (trong đó 2 giáo trình y học hạt nhân và chẩn đoán hình ảnh [6], 

[7] và các chương sách thuộc giáo trình Nội tim mạch [8] và Bệnh học hô hấp [9]; Chủ biên 

2 sách chuyên khảo [10], [12]  và 1 sách tham khảo [11] do NXB Y học phát hành. 

Lưu ý: 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 
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TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/T

K 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Tìm hiểu các yếu tố nguy 

cơ, ứng dụng các tiến bộ 

kỹ thuật trong chẩn đoán 

bệnh động mạch vành, 

quản lý tốt các bệnh nhân 

sau nhồi máu cơ tim 

Tham gia KHCN 11-04 1997-1999 1999 

Xuất sắc 

 

 

2 

Nghiên cứu giá trị chẩn 

đoán và tiên lượng bệnh 

động mạch vành của 

phương pháp gated 

SPECT xạ hình tưới máu 

cơ tim Tc99m-sestamibi 

 

 

CN 

Mã số: 

2007.89.033/N 

Đề tài cấp  

Bộ Quốc Phòng 

 

 

2007 - 2009 

 

 

11/5/2010 

Khá 

II Sau khi được công nhận PGS 

1 

Nghiên cứu ứng dụng 

PET/CT sử dụng FDG 

đánh giá khả năng sống 

còn cơ tim và nghiên cứu 

giá trị FDG PET/CT trong 

bệnh hạch ác tính, ung thư 

đại-trực tràng 

CN đề tài Mã số: 

10.23/11-15 

Đề tài cấp nhà 

nước 

KC10. 

 

2012 - 2015  

7/3/2016 

Đạt 

2 

Nghiên cứu ứng dụng 

PET/CT và Cyberknife 

trong chẩn đoán và điều trị 

ung thư tuyến giáp, ung 

thư tiền liệt tuyến và ung 

thư phổi 

TK và 

CN đề tài 

nhánh 

 

Mã số: 

10.21/11-15 

Đề tài cấp nhà 

nước 

KC10. 

2012 - 2015 9/3/2016 

Đạt 

3 

Nghiên cứu ứng dụng một 

số kỹ thuật tiên tiến trong 

chẩn đoán và điều trị một 

số bệnh cơ quan tiêu hoá 

CN đề tài 

nhánh 

Mã số: 

46/2021/HĐ-

ĐĐL 

Nhiệm vụ khoa 

học cấp nhà 

nước 

2013-2015 5/6/2015 

Đạt 

 4 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ 

thuật y học hạt nhân và 

sinh học phân tử trong 

chẩn đoán và điều trị bệnh 

nhân ung thư tuyến giáp 

thể biệt hóa kháng I-131. 

CN đề tài 

nhánh 

Mã số: 

KC10.03/16-20 

ĐT cấp nhà 

nước 

KC10. 

2016 - 2019 23/3/2020 

Đạt 

5 

Nghiên cứu điều chế thuốc 

phóng xạ 18F-Sodium 

fluoride và 32P-Chromic 

phosphate 

 

CN đề tài Mã số: 

KC10.37/16-20 

ĐT cấp nhà 

nước 

KC10. 

2018 - 2021  

13/8/2021 

Đạt 
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- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

- UV đã hoàn thành 7 đề tài NCKH cấp Bộ và cấp Nhà nước; Trong đó, chủ trì 1 đề tài 

cấp Bộ, chủ trì 2 đề tài cấp nhà nước, chủ nhiệm đề tài nhánh của 3 đề tài cấp nhà nước và 

thành viên tham gia nghiên cứu 1 đề tài cấp nhà nước. 

 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

 

7.1.Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo cáo khoa 

học 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa học 

/ISSN hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số 

lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, trang 

Tháng

, năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 
Điều trị u lành tiền liệt 

tuyến bằng progesteron 
3  

Kỷ yếu công trình 

nghiên cứu khoa 

học – Bệnh viện 

108 

  Tr. 39 - 40 1993 

2 

Một vài nhận xét về viêm 

khớp dạng thấp ở người lớn 

tuổi 

2 X 

Kỷ yếu công trình 

nghiên cứu khoa 

học - Đại học y 

khoa Hà Nội 

  Tập 15 1994 

3 

Những thay đổi về các 

thành phần lipid máu trong 

nhồi máu cơ tim cấp 
3  

Tạp chí tim mạch 

học 
  

Số 2 3/1995 

Tr.29-32 
1995 

4 

Nghiên cứu hình ảnh X 

quang cột sống trên bệnh 

nhân lớn tuổi đau vùng cột 

sống cổ và cột sống thắt 

lưng 

4  

Báo cáo khoa học 

Hội nghị toàn quốc 

về các bệnh thấp 

khớp 

  Tr32 - 35 1996 

5 

Tính hiệu lực và dung nạp 

của coversyl trong điều trị 

bênh tăng huyết áp tại Việt 

Nam 

12  
Tạp chí tim mạch 

học 
  Tr 171 - 186 1996 

6 

Nghiên cứu tính hiệu lực 

và dung nạp của 

Benzafibrat trong điều trị 

hội chứng tăng lipid máu 

 5  
Tạp chí tim mạch 

học 
  Tr 186 - 197 1996 

7 

Các thuốc tan huyết khối 

trong điều trị nhồi máu cơ 

tim cấp 
2 X 

Tạp chí Y học quân 

sự. ISSN 0866-

725X 
  

Số 4/1997; 

Tr.7-38 
1997 
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8 
Thiếu máu cơ tim thầm 

lặng 
2  

Tạp chí tim mạch 

học 
  

Số 14/1998; 

Tr 8 – 11. 
1998 

9 

Tình hình bệnh  nhân sau 

nhồi máu cơ tim và công 

tác quản lý, điều trị dự 

phòng tái phát và biến 

chứng 

5  

Tạp chí Y học quân 

sự.  

ISSN 0866-725X 

  
Số 1998 (190) 

Tr. 1 – 5. 
1998 

10 

Bước đầu tìm hiểu albumin 

niệu ở bệnh nhân tăng 

huyết áp 

2 X 

Tạp chí y học thực 

hành.  

ISSN 0866-7241 

  

Số 10 

(356)/1998; 

Tr. 15- 17. 

1998 

11 
Đánh giá tình trạng bệnh 

nhân sau nhồi máu cơ tim 
2 X 

Tạp chí Y học quân 

sự. ISSN 0866-

725X 

  
Số 4/1999 (119).  

Tr.13-15 
   1999 

12 

Tần xuất và đặc điểm rối 

loạn nhịp thất ở bệnh nhân 

sau nhồi máu cơ tim 
3 X 

Tạp chí Y học quân 

sự.  

ISSN 0866-725X 

  
Số 6/1999 (201). 

Tr. 51 - 53 
1999 

13 
Microalbumin niệu ở bệnh 

nhân đái tháo đường 
4  

Các báo cáo khoa 

học về Nội khoa 
  Tr. 162 - 166 1999 

14 

Nghiệm pháp dung nạp 

glucose và mối liên quan 

với fructosamin trong chẩn 

đoán đái tháo đường 

4  
Tạp chí thông tin y 

dược 
  

Số chuyên đề 

tháng 12/2000; 

Tr. 361 - 364 

   2000 

15 

Ứng dụng kỹ thuật SPECT 

xạ hình tưới máu cơ tim 

trong chẩn đoán, đánh giá 

bệnh động mạch vành 

4  
Tạp chí thông tin y 

dược 
  

Số chuyên đề 

tháng 12/2000; 

Tr. 346 - 349 

 2000 

16 

Nhận xét bước đầu về 24 

trường hợp chụp động 

mạch vành tại Bệnh viện 

TWQĐ 108 

8  
Tạp chí tim mạch 

học 
  

Số 21/2020 

Tr.541 - 549 
2000 

17 

Bước đầu nghiên cứu rối 

loạn nhịp tim ở bệnh nhân 

sau nhồi máu cơ tim bằng 

điện tim Holter 

4 X 
Tạp chí tim mạch 

học 
  

Số 21/2000; 

Tr. 1027-1034 
2000 

18 

Bước đầu nghiên cứu thiếu 

máu cơ tim ở bệnh nhân 

sau nhồi máu cơ tim bằng 

phương pháp điện tim 

Holter 

3 X 
Nội khoa 

ISSN: 0868-3190 
  

Số 1 (2001). 

Tr 1- 5. 
2001 

19 

Mối liên quan giữa rối loạn 

nhịp thất với các thông số 

siêu âm đánh giá tái cấu 

trúc thất trái ở bệnh nhân 

sau nhồi máu cơ tim 

1 X 
Y học thực hành. 

ISSN 0866-7241 
  

Số 11 (435)-

2022. Tr.49-52 
2002 
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20 

Bước đầu nghiên cứu khả 

năng biến thiên nhịp tim ở 

bệnh nhân sau nhồi máu cơ 

tim 

3 X 
Tạp chí tim mạch 

học 
  

Số 29/2002. 

Tr 361 - 364 
  2002 

21 

Đánh giá nguy cơ tai biến 

do rối loạn nhịp tim ở bệnh 

nhân sau nhồi máu cơ tim 
2  

Y học thực hành. 

ISSN 0866-7241 
  

Số 11 (435)-

2002. Tr.6-8 
2002 

22 

Các phương pháp thăm dò 

ở bệnh nhân sau nhồi máu 

cơ tim 

2 X 

Tạp chí thông tin y 

dược.  

ISSN 0868-3891 

  
Số 3/2003 

Tr.16-18 
2003 

23 

Nghiên cứu hiệu quả và 

tính an toàn của viên đan 

sâm tam thất trong điều trị 

bệnh thiếu máu cơ tim 

2  
Y học thực hành. 

ISSN 0866-7241 
  

Số 4 (450)-2003; 

  Tr. 46 - 48 
2003 

24 
Các thuốc điều trị bệnh 

nhân sau nhồi máu cơ tim 
2  

Y học thực hành. 

ISSN 0866-7241 
  

Số 4 (450)-2003 ; 

 Tr. 31 - 33 
2003 

25 

Vai trò của biến thiên nhịp 

tim trong các bệnh tim 

mạch 
2 X 

Tạp chí thông tin y 

dược. ISSN 0868-

3891 
  

Số 4/2003 

Tr.12 - 15 
2003 

26 

Vai trò của điện tim Holter 

trong chẩn đoán và tiên 

lượng bệnh động mạch 

vành 

2 X 

Tạp chí Y học quân 

sự. ISSN 0866-

725X 

  Tr 55 - 57   2003 

27 

So sánh hình ảnh SPECT 

xạ hình tưới máu cơ tim 

với phương pháp siêu âm 

gắng sức trong chẩn đoán 

bệnh động mạch vành 

5  

Thông tin y dược 

lâm sàng quân sự 

108 

  
Tập 1, số 1/2004 

Tr. 9-19. 
2004 

28 

Kết quả chụp động mạch 

vành và bước đầu ứng dụng 

phương pháp nong, đặt 

stent điều trị bệnh động 

mạch vành tại Bệnh viện 

TWQĐ 108 

7  
Tạp chí tim mạch 

học 
  

Số 37/2004; 

Tr.145-154 
2004 

29 

Một số ứng dụng y học hạt 

nhân trong ngoại khoa tiêu 
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Y học Việt Nam 
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Tập 304, số đặc 

biệt;  

Tr. 308-314 
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Tổng quan về tim mạch hạt 
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1 X 

Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 
  

Tập 316, số đặc 

biệt; Tr. 334-340 
2005 
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Chẩn đoán và điều trị bệnh 

động mạch vành tại Bệnh 
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Y học Việt Nam 

ISSN 1859-1868 
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biệt;  

Tr. 211-223 
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quả điều trị ung thư tuyến 

giáp thể biệt hoá sau phẫu 
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Nghiên cứu một số biến đổi 

hình thái, chức năng thất 
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điểm lâm sàng ở bệnh nhân 

ung thư tuyến giáp thể biệt 
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sau phẫu thuật cắt giáp toàn 
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điều trị I-131 và hocmon 

thay thế ở bệnh nhân ung 

thư tuyến giáp biệt hoá 
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sự   

 

Số 264, 
2010 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

giáp biệt hoá điều trị bằng 

I-131 sau phẫu thuật 

ISSN 1859-1655  5-6/2010, 

Tr. 51 – 54 

63 

Nghiên cứu biến đổi một số 

thông số siêu âm doppler 

mô cơ tim ở bệnh nhân sau 

nhồi máu cơ tim 

3  

Tạp chí y học thực 
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MAA planar và SPECT/CT 

trước điều trị đối chiếu với 
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Mối liên quan giữa 

SUVmax với hình thái tổn 
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Đặc điểm lâm sàng, chẩn 
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ung thư không tế bào nhỏ 

giai đoạn sớm bằng xạ trị 

lập thể định vị thân.  

4  

Tạp chí y dược học 

lâm sàng 108. ISSN 

1859-2872 
  

Tập 17, số 5 

Tr. 28 - 38 
2022 

182 

Phẫu thuật cắt nối khí quản 

ở bệnh nhân ung thư tuyến 

giáp biệt hoá kháng iốt 

phóng xạ, tái phát xâm lấn 

khí quản: nhân 2 trường 

hợp lâm sàng 

8  

Tạp chí y dược học 

lâm sàng 108. ISSN 

1859-2872 
  

Tập 17, số 2 

Tr.127 - 135 
2022 

183 

Nghiên cứu một số đặc 

điểm lâm sàng, mô bệnh 

sau phẫu thuật và kết quả 
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lâm sàng 108.  

ISSN 1859-2872 

  
Tập 18, số 2 

Tr.48 - 55 
2023 

185 

 Sống thêm không tái phát 

và một số yếu tố liên quan 

sau phẫu thuật lại ở bệnh 

nhân ung thư tuyến giáp 

biệt hoá tái phát có kháng 
131I 

3  

Tạp chí y dược học 

lâm sàng 108.  

ISSN 1859-2872 

  
Tập 18, số 2 

Tr.69 - 76 
2023 

186 

Nghiên cứu mối liên quan 

giữa nồng độ 

thyroglobulin, thời gian 

nhân đôi thyroglobulin với 

tổn thương tái phát, di căn 

trên hình ảnh 18F-FDG 

PET/CT ở bệnh nhân ung 

thư tuyến giáp thể biệt hoá 

kháng I-131 

 

6  

Tạp chí Điện quang 

và Y học hạt nhân 

ISSN 1859-4832 

  
Số 50 – 2/2023 

Tr 61 – 69. 
2023 

      Sau PGS, UV công bố 116 bài báo, trong đó 11 bài báo đăng trong các tạp chí có uy tín trên 

thế giới . UV là tác giả chính 7 bài báo quốc tế thuộc Pubmed, ISI, Scopus [77], [79], [80], 

[83], [84] [85], [87] và là nghiên cứu chính (Chief Scientific Investigator) trong Thử nghiệm lâm 

sàng quốc tế đa trung tâm PERTAINS, đăng bài báo [78] trên tạp chí y học hạt nhân hàng đầu 

thế giới “Y học hạt nhân và hình ảnh phân tử châu Âu” (ISI/Q1/IF cao: 9.236).    
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7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

 

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình 

đào tạo Tiến sỹ 

Chẩn đoán hình 

ảnh và y học hạt 

nhân 

Tham gia 

Quyết định số 

225/QĐ-VNC 

ngày 

19/08/2020 

Bệnh viện 

TWQĐ 108 

Số 450/QĐ-VNC 

ngày 31/12/2020 
 

2 

Chương trình 

đào tạo liên tục 

bác sỹ y học hạt 

nhân 

Chủ trì 

Quyết định số 

95/QĐ-BV 

ngày 

10/01/2022 

Bệnh viện 

TWQĐ 108 

Quyết định Ban 

hành chương trình 

số 1751/QĐ-BV 

ngày 11/5/2022 

 

3 

Chương trình 

đào tạo bác sỹ 

chuyên khoa I 

chuyên ngành 

ung thư 

Tham gia  

Đại học  

Y Dược  

Thái Nguyên 

Quyết định 

số 198/QĐ-

ĐHYD ngày 

28/1/2022 

Tham gia xây 

dựng và biên 

soạn phần 

Y học hạt 

nhân trong 

ung thư 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:  
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+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 

 

 

     

 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hà 

 

 

 

 

  

 


